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NGHỊ QUYẾT  
Về việc thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

thị trấn Phố Ràng giai đoạn 2007 - 2010 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29 /10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; 
Sau khi nghe thoả thuận thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của UBND huyện về điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 của thị trấn Phố Ràng; 
Ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND huyện và đại biểu mời dự kỳ họp thứ 9 khóa XV. HĐND huyện thống nhất, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất giai 
đoạn 2007 - 2010 thị trấn Phố Ràng do UBND huyện trình tại kỳ họp. 

 
1. Đất nông nghiệp diện tích: 722,56 ha chiếm 52,93% diện tích đất tự nhiên, giảm 52,01 ha so với hiện trạng năm 

2006. 
 
2. Đất phi nông nghiệp diện tích: 455,04 ha chiếm 33,34% diện tích đất tự nhiên, tăng 84,01 ha so với hiện trạng năm 

2006; 
 
3. Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là: 187,40 ha chiếm 13,73% diện tích tự nhiên, giảm 32,0 ha so với hiện trạng 

năm 2006; 
 
4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là: 32,0 ha; 
Trong đó: 
- Đất nông nghiệp: 30,0 ha; 
- Đất phi nông nghiệp: 2,0 ha; 
 
5. Diện tích chuyển mục đích sử dụng: 82,01 ha. 
 
6. Diện tích đất thu hồi: 88,14 ha. 
 
Điều 2. HĐND huyện Bảo Yên giao cho: 
 
-  UBND huyện chịu trách nhiệm hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2007 - 2010 của thị trấn Phố Ràng và tổ chức thực hiện. 
- HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được thông qua kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XV./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Hoàng Ngọc Chuyên 
 
  
  



BIỂU DIỆN TÍCH CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT 
(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2007 

của HĐND huyện Bảo Yên) 
Đơn vị: ha 

Thứ tự CHỈ TIÊU Mã Hiện trạng 
năm 2006 

Quy hoạch đến 
năm 2010 

   Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

Diện tích 
(ha) 

Cơ cấu 
(%) 

 TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN  1.365.00 100.00 1.365.00 100.00 
1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 774.57 56.75 722.56 52.93 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 272.28 19.95 248.37 18.20 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 156.98 11.50 146.58 10.74 
1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA 44.00 3.22 40.10 2.94 
1.1.1.1.1 - Đất chuyên trồng lúa nước LUC 40.50 2.97 36.60 2.68 
1.1.1.1.2 - Đất trồng lúa nước còn lại LUK 3.50 0.26 3.50 0.26 
1.1.1.1.3 - Đất trồng lúa nương LUN     
1.1.1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNC (a) 112.98 8.28 106.48 7.80 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 115.30 8.45 101.79 7.46 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 482.79 35.37 454.79 33.32 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 372.89 27.32 344.89 25.27 
1.2.1.1 Đất có rừng tự nhiên sản xuất RSN 276.79 20.28 276.79 20.28 
1.2.1.2 Đất có rừng trồng sản xuất RST 96.10 7.04 68.10 4.99 
1.2.1.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất RSK     
1.2.1.4 Đất trồng rừng sản xuất RSM     
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH 109.90 8.05 109.90 8.05 
1.2.2.1 Đất có rừng tự nhiên phòng hộ RPN 61.60 4.51 61.60 4.51 
1.2.2.2 Đất có rừng trồng phòng hộ RPT 48.30 3.54 48.30 3.54 
1.2.2.3 Đất khoanh nuôi phục hồi rừng phòng hộ RPK     
1.2.2.4 Đất trồng rừng phòng hộ RPM     
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 19.50 1.43 19.40 1.42 
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 371.03 27.18 455.04 33.34 
2.1 Đất ở OTC 46.42 3.40 51.20 3.75 
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT     
2.1.2 Đất ở tại đô thị CDT 46.42 3.40 51.20 3.75 
2.2 Đất chuyên dùng CDG 71.46 5.24 149.69 10.97 
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS 5.01 0.37 5.01 0.37 
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 7.79 0.57 35.65 2.61 
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 3.48 0.25 34.99 2.56 
2.2.3.1 Đất khu công nghiệp SKK   31.01 2.27 
2.2.3.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh SKC 0.23 0.02 0.73 0.05 
2.2.3.3 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS     
2.2.3.4 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ SKX 3.25 0.24 3.25 0.24 
2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 55.18 4.04 74.04 5.42 
2.2.4.1 Đất giao thông DGT 31.50 2.31 40.30 2.95 
2.2.4.2 Đất thủy lợi DTL 10.30 0.75 10.30 0.57 
2.2.4.3 Đất truyền dẫn năng lượng, truyền thông DNT 0.25 0.02 0.71 0.05 
2.2.4.4 Đất cơ sở văn hóa DVH 3.15 0.23 8.75 0.64 
2.2.4.5 Đất cơ sở y tế DYT 1.43 0.10 1.43 0.10 
2.2.4.6 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 4.83 0.35 4.83 0.35 
2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT 1.30 0.10 1.30 0.10 
2.2.4.8 Đất chợ DCH 1.42 0.10 3.02 0.22 
2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng LDT 1.00 0.07 3.40 0.25 
2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải RAC     
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN     
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 10.00 0.73 10.00 0.73 
2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng SMN 243.15 17.81 242.15 17.74 

2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK   2.00 0.15 



3 ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG CSD 219.40 16.07 187.40 13.73 
3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS     
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 218.39 16.00 186.39 13.65 
3.3 Núi đá không có rừng cây NCS 1.01 0.07 1.01 0.07 

  
 

BIỂU DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 
(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2007 

của HĐND huyện Bảo Yên) 
Đơn vị: ha 

Thứ tự Chỉ tiêu Giai đoạn 
 2007 - 2010 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 82.01 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 23.91 
1.2 Đất trồng cây hàng năm 10.40 
 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 3.90 
1.3 Đất trồng cây lâu năm 13.51 
1.4 Đất lâm nghiệp 58.00 
1.5 Đất rừng sản xuất 58.00 
1.6 Đất rừng phòng hộ  
1.7 Đất rừng đặc dụng  
1.8 Đất nuôi trồng thuỷ sản 0.10 
1.9 Đất làm muối  
1.10 Đất nông nghiệp khác  
2 Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp  
2.1 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất trồng cây lâu năm  
2.2 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất lâm nghiệp  
2.3 Đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản  
2.4 Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng  
2.5 Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng  
2.6 Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng  

3 
Đất phi nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất chuyển sang đất phi 
nông nghiệp có thu tiền sử dụng đất không phải đất ở 

 

3.1 Đất trụ sở cơ quan  
3.2 Đất công trình sự nghiệp không kinh doanh  
3.3 Đất quốc phòng, an ninh  
3.4 Đất có mục đích công cộng không thu tiền sử dụng đất  
3.5 Đất nghĩa trang, nghĩa địa  
3.6 Đất sông suối và mặt nước CD  
4 Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở  
4.1 Đất chuyên dùng  
4.1.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp  
4.1.2 Đất quốc phòng, an ninh  
4.1.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp  
4.1.4 Đất có mục đích công cộng  
4.2 Đất tôn giáo, tín ngưỡng  
4.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa  
4.4 Đất sông suối và mặt nước CD  
4.5 Đất phi nông nghiệp khác  

 
BIỂU DIỆN TÍCH PHẢI THU HỒI ĐẤT 

(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2007 
của HĐND huyện Bảo Yên) 

ĐVT: ha 
Thứ tự LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI Mã GĐ 2007 - 2010 

1 ĐẤT NÔNG NGHIỆP NNP 82.01 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 23.91 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 10.40 



1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 13.51 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 58.00 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 58.00 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH  
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD  
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0.10 
1.4 Đất làm muối LMU  
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH  
2 ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP PNN 6.13 
2.1 Đất ở OTC 5.13 
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT  
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 5.13 
2.2 Đất chuyên dùng CDG  
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS  
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA  
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK  
2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC  
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TNN  
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD  
2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng SMN 1.00 
2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK   

 
BIỂU DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 

CHO CÁC MỤC ĐÍCH 
(Kèm theo Nghị quyết số 07/2007/NQ - HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2007 

của HĐND huyện Bảo Yên) 
 

Đơn vị tính: ha 
 

Thứ tự Mục đích sử dụng Mã Cả thời kỳ 
1 Đất nông nghiệp NNP 30.00 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN  
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN  
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN  
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 30.00 
1.2.1 Đất rừng sản xuất RSX 30.00 
1.2.2 Đất rừng phòng hộ RPH  
1.2.3 Đất rừng đặc dụng RDD  
1.3 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS  
1.4 Đất làm muối LMU  
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH  
2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.00 
2.1 Đất ở OTC  
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT  
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT  
2.2 Đất chuyên dùng CDG  
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS  
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA  
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK  
2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC  
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN  
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD  
2.5 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng SMN  
2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK 2.00 

 


